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Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh năm 2012, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư (sau đây gọi là Dự án Luật).
Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về những nội dung cơ bản của Dự án Luật như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT LUẬT SƯ

Ngày 22 tháng 6 năm 2006, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Luật sư. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế về luật sư ở nước ta. 
Sau 5 năm thi hành Luật, đội ngũ luật sư đã phát triển nhanh về số lượng, với hơn 7.200 luật sư (tăng 250,8% so với trước khi Luật có hiệu lực) và gần 3.500 người tập sự hành nghề luật sư, hoạt động trong hơn 2.900 tổ chức hành nghề luật sư. Hệ thống tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư được củng cố một bước rất quan trọng với việc thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam và củng cố 62 Đoàn luật sư/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chất lượng của đội ngũ luật sư ở nước ta từng bước được nâng lên, số luật sư đã qua đào tạo nghề luật sư chiếm hơn 75% tổng số luật sư của cả nước. Hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư cho cá nhân, tổ chức tăng cả về số lượng và nâng cao một bước về chất lượng. Theo báo cáo của 59 Đoàn luật sư, trong 5 năm (2007 - 2011) các luật sư đã tham gia 64.173 vụ án hình sự; 48.548 vụ việc về dân sự, hôn nhân gia đình; 5.256 vụ việc về kinh tế, thương mại; 3.103 vụ việc về lao động, 4.011 vụ việc về hành chính; 211.158 vụ việc về tư vấn pháp luật; 4.935 vụ, việc về đại diện ngoài tố tụng; 22.289 việc về dịch vụ pháp lý khác; 63.180 vụ, việc trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách. Hoạt động của tổ chức luật sư nước ngoài được duy trì ổn định với 56 tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Hoạt động luật sư đã có những đóng góp ngày càng quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, phục vụ tích cực cho công cuộc cải cách tư pháp, góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Qua tổng kết thực tiễn 5 năm thi hành, có thể khẳng định Luật Luật sư đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại nhiều kết quả. Về cơ bản, các quy định của Luật Luật sư là đúng hướng và đa phần vẫn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, có nhiều quy định tiếp cận với thông lệ hành nghề luật sư của khu vực và thế giới. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tổ chức và hoạt động luật sư ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập. Chất lượng của đội ngũ luật sư, tuy đã được nâng lên một bước, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp. Số luật sư có trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế chỉ chiếm khoảng 1,2%. Số lượng luật sư hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của xã hội và yêu cầu cải cách tư pháp; số luật sư so với dân số còn rất thấp (01 luật sư/12.000 người dân), tỷ lệ vụ án hình sự, dân sự và hôn nhân gia đình có luật sư tham gia còn thấp (hình sự chiếm khoảng 21,4%, dân sự và hôn nhân gia đình chiếm khoảng 6,8%), tại một số địa phương, số lượng luật sư không đủ để tham gia vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Còn một bộ phận luật sư vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật thậm chí bị kết án. Hoạt động hành nghề của luật sư có nơi, có lúc còn bị cản trở. Đa số các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô nhỏ, quản trị, điều hành còn yếu kém, tính chuyên nghiệp chưa cao, chưa thực sự tạo được niềm tin đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư nhiều nơi chưa được phát huy đầy đủ, năng lực tự quản còn hạn chế; cơ chế quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư cũng có quy định còn lỏng lẻo, hiệu lực, hiệu quả chưa cao.  
Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến các hạn chế, bất cập nêu trên là do một số quy định của Luật Luật sư đã không còn phù hợp với thực tiễn. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành luật sư chưa chặt chẽ, rõ ràng và có phần còn dễ dãi như quy định về việc miễn đào tạo nghề, miễn, giảm thời gian tập sự, chế độ tập sự hành nghề. Nội dung, chương trình đào tạo nghề luật sư chưa gắn kết, liên thông với các chức danh thẩm phán, kiểm sát viên theo tinh thần cải cách tư pháp. Chưa có quy định về chế độ bồi dưỡng bắt buộc đối với luật sư để nâng cao năng lực, chất lượng hành nghề. Còn thiếu chính sách phù hợp khuyến khích đào tạo luật sư hội nhập quốc tế, phát triển luật sư tại các vùng miền.... Thủ tục để luật sư tham gia tố tụng còn rườm rà, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư hành nghề. Quy định về điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư còn đơn giản, dẫn đến các tổ chức hành nghề luật sư phát triển nhanh về số lượng, nhưng đa phần là manh mún và nhỏ lẻ. Quy định về quản lý nhà nước đối với nghề luật sư còn sơ hở, chưa rõ ràng đã phần nào hạn chế hiệu quả quản lý nhà nước đối với luật sư và hành nghề luật sư. Một số quy định của Luật Luật sư còn chưa phù hợp với các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới. Ngày 12 tháng 5 năm 2009, Liên đoàn luật sư Việt Nam, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thống nhất của luật sư trong toàn quốc được thành lập đã đặt ra yêu cầu cần luật hóa một số quy định để tạo sự thống nhất trong hệ thống cơ cấu tổ chức và phát huy chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ trung ương đến cấp tỉnh. 
Trước yêu cầu thực tiễn của hoạt động luật sư và để tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện định hướng Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, phát triển tổ chức và hoạt động luật sư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân và hội nhập quốc tế thì việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư là cần thiết. 
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012, sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật Luật sư gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư Hà Nội, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, đại diện một số tổ chức hành nghề luật sư và một số luật sư. 
Ban soạn thảo đã tích cực triển khai việc xây dựng Dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 với một số hoạt động chính là:

1. Tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật Luật sư để đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân, giải pháp khắc phục làm cơ sở cho việc xây dựng Dự án Luật;

2. Tiến hành rà soát các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến tổ chức và hoạt động luật sư, nhất là các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính;

3. Tiến hành đánh giá tác động kinh tế - xã hội của Dự thảo Luật, đánh giá tác động của thủ tục hành chính;
4. Tổ chức nghiên cứu pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư của một số nước;

5. Tổ chức một số hội thảo, tọa đàm khoa học với sự tham gia của đông đảo luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam, cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ quản lý và các nhà khoa học pháp lý để cho ý kiến về Dự thảo Luật; 
6. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư và một số tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam về Dự án Luật; đăng tải Dự án Luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi của các luật sư và cá nhân, tổ chức quan tâm đến luật sư và hành nghề luật sư;

Bộ Tư pháp đã thành lập Hội đồng thẩm định và ngày 03/3/2012, Hội đồng thẩm định đã tổ chức thẩm định Dự án Luật. Ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan và ý kiến của Hội đồng thẩm định đã được Ban soạn thảo và Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý trong Dự án Luật.
III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

1. Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động luật sư được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các văn kiện của Đảng về luật sư và hành nghề luật sư theo hướng: chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, chất lượng hành nghề luật sư, nâng cao vị thế, vai trò, tính chuyên nghiệp và tăng cường trách nhiệm xã hội của luật sư, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia hành nghề luật sư, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi giữa các chức danh tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế theo tinh thần của Nghị quyết số 49-NQ/TW và Chỉ thị số 33-CT/TW. 
2. Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động luật sư, mở rộng đối tượng được hành nghề luật sư phù hợp với Luật Viên chức, phát triển hợp lý số lượng luật sư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động hành nghề của luật sư, bảo đảm để luật sư thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, bảo đảm thực hiện các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới. 
3. Tạo cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn tổ chức, tăng cường tính thống nhất của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ trung ương đến địa phương. Khắc phục những sơ hở, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư nhằm phát huy chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tạo điều kiện đưa nghề luật sư Việt Nam tiếp cận gần hơn nữa với thông lệ hành nghề luật sư quốc tế, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư trước yêu cầu phát triển mới của đất nước. 
 IV. PHẠM VI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

1. Phạm vi sửa đổi, bổ sung
Dự thảo Luật sửa đổi 28 điều, bổ sung 01 điều và bỏ 03 điều, trên tổng số 94 điều, tập trung vào một số vấn đề sau: (i) tiêu chuẩn trở thành luật sư, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư nhằm phát triển hợp lý số lượng, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; (ii) quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động luật sư và thủ tục tham gia tố tụng của luật sư để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề của luật sư, bảo đảm cho luật sư thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình; (iii) địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn tổ chức, tăng cường tính thống nhất, phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư; (iv) nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; (v) điều kiện và phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài, bảo đảm phù hợp với các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.

2. Những vấn đề lớn sửa đổi, bổ sung

2.1. Sửa đổi các quy định về tiêu chuẩn trở thành luật sư, đào tạo nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư nhằm nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư
a) Về thời gian đào tạo nghề và thời gian tập sự hành nghề luật sư

Dự thảo Luật sửa đổi thời gian đào tạo nghề luật sư và thời gian tập sự hành nghề luật sư, nhưng vẫn bảo đảm tổng thời gian đào tạo và tập sự là 24 tháng nhằm nâng cao chất lượng luật sư, thực hiện chủ trương đào tạo chung ba chức danh tư pháp thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư để tạo mặt bằng kiến thức chung cho những đối tượng này theo tinh thần cải cách tư pháp (Điều 12, 14).
b) Quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được miễn đào tạo nghề, miễn, giảm tập sự hành nghề luật sư (Điều 13) theo hướng thu hẹp các đối tượng được miễn hoàn toàn việc đào tạo, tập sự hành nghề luật sư (như giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ luật, điều tra viên cao cấp, kiểm sát viên cao cấp, chuyên viên cao cấp....); đối với thẩm phán, kiểm sát viên và các chức danh như điều tra viên, thẩm tra viên chính, chuyên viên chính trong lĩnh vực pháp luật... thì chỉ được miễn đào tạo nghề luật sư trong trường hợp đã giữ chức danh đó từ 5 năm trở lên và trừ các chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ luật thì các chức danh còn lại chỉ được miễn đào tạo nghề trong thời hạn 05 năm kể từ ngày thôi đảm nhiệm các chức danh đó. Đồng thời, nhằm thu hút nguồn nhân lực đã có bằng cử nhân luật, được đào tạo nghề gần với luật sư, có kinh nghiệm trong hoạt động tư pháp tham gia hành nghề luật sư, Dự thảo cũng bổ sung thêm một số chức danh tư pháp như công chứng viên, chấp hành viên, thừa phát lại  cũng được miễn đào tạo nghề, nhưng vẫn phải tập sự hành nghề luật sư và qua kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.  
c) Quy định các trường hợp không được hành nghề luật sư

Dự thảo Luật sửa đổi điểm c, khoản 4 Điều 17 theo hướng không cấm người phạm tội nghiêm trọng trong trường hợp đã được xóa án tích được hành nghề luật sư, tạo cơ hội cho những người này hướng thiện và có cơ hội hành nghề. 
d) Về quyền và nghĩa vụ của luật sư

Dự thảo Luật bổ sung nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc của luật sư để thường xuyên cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp; nghĩa vụ giữ gìn đạo đức và uy tín nghề nghiệp của luật sư để xây dựng hình ảnh, nâng cao vị thế của luật sư trong xã hội (Điều 21).
đ) Nâng cao tính chuyên nghiệp của tổ chức hành nghề luật sư
Để phát triển tổ chức hành nghề luật sư theo hướng chuyên nghiệp, Dự thảo Luật (Điều 32) bổ sung điều kiện về số năm kinh nghiệm hành nghề đối với người thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư và điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất của tổ chức hành nghề; đồng thời, quy định luật sư là viên chức không được thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư, phù hợp với quy định của Luật Viên chức (Điều 23). 
Về hành nghề với tư cách cá nhân (Điều 49, 50): Dự thảo Luật sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi hình thức “luật sư hành nghề với tư cách cá nhân” để hạn chế tính manh mún, khó quản lý trong hoạt động luật sư. Theo đó, Dự thảo Luật quy định luật sư hành nghề với tư cách cá nhân chỉ dưới hình thức làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức, bổ sung quy định luật sư hành nghề với tư cách cá nhân gia nhập Đoàn luật sư nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức mà luật sư ký hợp đồng lao động; đồng thời quy định điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm không xáo trộn trong hoạt động hành nghề của luật sư (Điều 92a). 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Dự thảo Luật (Điều 61 và Điều 65) quy định tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư có trách nhiệm bồi dưỡng về kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư; bổ sung quy định tổ chức hành nghề có nghĩa vụ thực hiện việc quản lý và bảo đảm cho luật sư của tổ chức mình tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (Điều 40).
2.2. Sửa đổi các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề của luật sư, mở rộng đối tượng được hành nghề luật sư, thu hút ngày càng nhiều cử nhân luật tham gia hành nghề luật sư, phát triển hợp lý về số lượng luật sư
a) Cho phép viên chức làm công tác giảng dạy pháp luật được hành nghề luật sư
Để thu hút những người có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật tham gia hành nghề luật sư, góp phần phát triển hợp lý số lượng luật sư, đồng thời tạo điều kiện cho viên chức giảng dạy pháp luật có thêm kinh nghiệm thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo, Dự thảo Luật (Điều 17, 18) không cấm viên chức đang làm công tác giảng dạy pháp luật được hành nghề luật sư như Luật hiện hành. 

b) Về tập sự hành nghề luật sư

Để nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư, khắc phục bất cập của Luật hiện hành về chế định người tập sự là không có cơ hội cọ xát thực tiễn hành nghề, Dự thảo Luật (Điều 14) quy định cho phép người tập sự được thực hiện một số công việc dưới sự giám sát của luật sư hướng dẫn và khi được khách hàng đồng ý, nhưng không được bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích của đương sự, đại diện cho khách hàng tại phiên tòa và ký văn bản tư vấn pháp luật để bảo đảm quyền lợi của khách hàng; quy định chặt chẽ hơn về  điều kiện của luật sư hướng dẫn, trách nhiệm của tổ chức hành nghề luật sư đối với người tập sự hành nghề luật sư (Điều 40); thủ tục để bảo đảm cho người tập sự hành nghề luật sư được cùng với luật sư hướng dẫn tham gia tố tụng hình sự, dân sự, hành chính (Điều 27). 
c) Về quyền của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư (Điều 21, 39)

- Bổ sung vào Điều 21 quy định luật sư được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề, quyền của luật sư được đại diện cho khách hàng trước cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

- Bổ sung vào Điều 39 quy định quyền của tổ chức hành nghề luật sư được tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tư vấn, giải quyết các vụ việc của Chính phủ, các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước khi có yêu cầu. 
d) Về hoạt động tham gia tố tụng của luật sư (Điều 27)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp, Dự thảo Luật quy định giảm thiểu tối đa các thủ tục để luật sư có thể tham gia dễ dàng hơn vào các hoạt động tố tụng. Về vấn đề này, Dự thảo Luật đưa ra 2 phương án:
Phương án 1:

Khi tham gia bất kỳ quy trình tố tụng nào, dù là tố tụng hình sự, dân sự, hành chính luật sư xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng mà không cần đợi cơ quan tiến hành tố tụng cấp bất cứ loại giấy tờ gì. Quy định như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia tố tụng và phù hợp với thông lệ quốc tế. Cùng với việc nâng cao chất lượng, đạo đức nghề nghiệp và tăng cường trách nhiệm của luật sư thì không cần thiết phải quy định việc các cơ quan tiến hành tố tụng “cấp phép” cho luật sư khi tham gia tố tụng như hiện nay. 
Phương án 2:

- Đối với việc luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, hành chính, bảo vệ quyền lợi cho đương sự khác trong vụ án hình sự, Dự thảo Luật sửa đổi theo hướng luật sư chỉ cần xuất trình Thẻ luật sư, giấy yêu cầu luật sư của khách hàng, mà không cần cấp Giấy chứng nhận tham gia tố tụng như quy định của Luật Luật sư hiện hành.  
- Trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng hình sự với tư cách là người bào chữa, để phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Dự thảo Luật vẫn giữ lại quy định về cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, nhưng quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thủ tục cấp Giấy chứng nhận người bào chữa; đồng thời Dự thảo Luật quy định Giấy chứng nhận người bào chữa có giá trị trong suốt quá trình tố tụng để giảm bớt thủ tục, tránh tình trạng gây phiền hà cho luật sư khi hành nghề. 
đ) Về việc chuyển đổi hình thức hành nghề luật sư (Điều 45)

Dự thảo Luật (Điều 45) bổ sung quy định về việc hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi giữa các loại hình thức tổ chức hành nghề luật sư nhằm tạo điều kiện cho tổ chức hành nghề luật sư hoạt động ổn định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 
e) Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động luật sư và thủ tục tham gia tố tụng của luật sư 
Thực hiện tinh thần cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ, Dự thảo Luật giảm thiểu tối đa các giấy tờ, thủ tục trong hoạt động luật sư, cụ thể Điều 17 bỏ 02 loại giấy tờ trong hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư là Sơ yếu lý lịch và Giấy chứng nhận đào tạo nghề luật sư; Điều 20 bỏ 03 loại giấy tờ trong hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư là sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp và Giấy chứng nhận sức khỏe, rút ngắn thời gian cấp Thẻ luật sư thay vì qua 2 cấp Đoàn luật sư và Liên đoàn luật sư thì nay giao việc cấp Thẻ luật sư cho Đoàn luật sư; Điều 27 bỏ 01 giấy tờ trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận người bào chữa là Giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư (phương án 2 là không còn thủ tục cấp Giấy chứng nhận người bào chữa); quy định mẫu hóa các loại giấy tờ để bảo đảm vừa đơn giản hóa thủ tục hành chính, song vẫn chặt chẽ trong trình tự, thủ tục cấp phép, chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra, Dự thảo bổ sung 01 Điều quy định số lượng, cách thức nộp hồ sơ khi thực hiện các thủ tục hành chính nhằm minh bạch hóa các trình tự, thủ tục trong hoạt động luật sư.

2.3. Tạo cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn tổ chức, tăng cường tính thống nhất, phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
a) Về Đoàn luật sư (Điều 60, 61): 

- Dự thảo Luật (Điều 60) sửa đổi, bổ sung theo hướng Đoàn luật sư hoạt động theo Điều lệ chung, thống nhất do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành và bỏ Điều 63 về Điều lệ Đoàn luật sư; Đoàn luật sư không được ban hành nghị quyết, quyết định, quy định về phí, khoản thu và các quy định khác trái với Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam. 

- Dự thảo Luật (Điều 61) quy định bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư như cấp Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư; bồi dưỡng kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư; giám sát việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư; cấp, đổi Thẻ luật sư; quy định mức phí gia nhập Đoàn luật sư, phí tập sự hành nghề luật sư trên cơ sở khung phí do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành; báo cáo Liên đoàn luật sư Việt Nam về Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng nhân sự Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật; về tổ chức, hoạt động của Đoàn luật sư, kết quả Đại hội nhiệm kỳ; gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam nghị quyết, quyết định, quy định của Đoàn luật sư theo quy định của Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam hoặc trong trường hợp đột xuất khi được yêu cầu; thực hiện nghị quyết, quyết định, quy định của Liên đoàn luật sư Việt Nam. 
- Để tăng cường vai trò quản lý của Đoàn luật sư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề của luật sư, Dự thảo Luật quy định theo hướng giao cho Đoàn luật sư cấp Thẻ luật sư theo mẫu thống nhất do Liên đoàn luật sư phát hành thay vì giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ như hiện nay. Thẻ luật sư có thời hạn là 5 năm và được đổi khi hết hạn (Điều 20).
b) Về Liên đoàn luật sư Việt Nam (Điều 65, 67)
- Để tăng cường vai trò của tổ chức luật sư toàn quốc trong điều kiện Liên đoàn luật sư Việt Nam đã được thành lập, Dự thảo Luật (Điều 65) quy định bổ sung nhiều nhiệm vụ, quyền hạn cho Liên đoàn luật sư Việt Nam như: Giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam giám sát việc tuân thủ pháp luật của luật sư, Đoàn luật sư; hướng dẫn nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư; tổ chức việc bồi dưỡng bắt buộc chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư; bồi dưỡng kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư; quy định khung phí gia nhập Đoàn luật sư, khung phí tập sự hành nghề luật sư, phí thành viên, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ thi hành và yêu cầu sửa đổi những nghị quyết, quyết định, quy định của Đoàn luật sư trái với quy định của Luật Luật sư. Đồng thời, Dự thảo Luật quy định chuyển giao một số nhiệm vụ  quản lý của Nhà nước sang cho Liên đoàn luật sư Việt Nam.

- Dự thảo Luật (Điều 67) quy định bổ sung những nội dung chính của Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, bảo đảm điều chỉnh đầy đủ mối quan hệ giữa Đoàn luật sư và Liên đoàn luật sư Việt Nam, quyền, nghĩa vụ của thành viên Đoàn luật sư, thành viên Liên đoàn luật sư Việt Nam. Đồng thời, giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định về tên gọi, việc thành lập, cơ cấu tổ chức và quyền, nghĩa vụ của các chi hội Đoàn luật sư đối với những Đoàn luật sư lớn, có trên 500 thành viên để bảo đảm thực hiện tốt hơn vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.
c) Chuyển giao một số nhiệm vụ quản lý của Nhà nước sang tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư

- Về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (Điều 15, khoản 5 Điều 65), Dự thảo Luật quy định Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư thay vì Bộ Tư pháp tổ chức như quy định của Luật hiện hành và Bộ Tư pháp có trách nhiệm giám sát việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. 

- Giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn và giám sát việc thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư (khoản 10, Điều 65).
- Về việc tổ chức bồi dưỡng cho luật sư, theo quy định của Luật Luật sư thì đây là nhiệm vụ thuộc về Nhà nước. Dự thảo Luật quy định theo hướng chuyển giao phần lớn nhiệm vụ này cho Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư thực hiện (khoản 4 Điều 65 và khoản 7 Điều 61). Đồng thời, Dự thảo Luật giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư.

- Giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam cho ý kiến về Đề án tổ chức Đại hội, phương án xây dựng nhân sự Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư và chỉ đạo Đại hội của Đoàn luật sư (khoản 11, Điều 65).

- Giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam đình chỉ thi hành và yêu cầu sửa đổi nghị quyết, quyết định, quy định của Đoàn luật sư trái với Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam (khoản 12, Điều 65)
2.4. Về quản lý đối với tổ chức, hoạt động luật sư 

Dự thảo Luật (Điều 83) đã luật hóa những quy định mang tính nguyên tắc của Nghị định 131/2008/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp và phù hợp với pháp luật về hội; bổ sung trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc xây dựng, trình Chính phủ chính sách hỗ trợ cho Đoàn luật sư các tỉnh đặc biệt khó khăn; khuyến khích phát triển các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn; thu hút các tổ chức hành nghề luật sư tham gia đào tạo luật sư phục vụ cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và các chính sách khác hỗ trợ phát triển nghề luật sư;  bổ sung trách nhiệm của Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương.
Để phát huy chế độ tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư, Dự thảo Luật đã giảm bớt một số nhiệm vụ quản lý của Nhà nước và chuyển giao sang cho Liên đoàn luật sư Việt Nam (Điều 15, khoản 7 Điều 61 và khoản 4, 5, 10, 11, 12, Điều 65). 
2.5. Hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam

- Điều 68 Dự thảo quy định bổ sung điều kiện hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài là phải cam kết tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam và người đứng đầu của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài phải có ít nhất 5 năm hành nghề liên tục để bảo đảm sự liên thông bình đẳng giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài với tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam. 
- Dự thảo Luật (Điều 70) sửa đổi phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với Nghị quyết 71/2006/QH11, quy định rõ những việc tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được làm và những việc không được làm.
- Điều 74 Dự thảo bổ sung điều kiện để hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam là phải cam kết tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, bảo đảm sự sự liên thông, bình đẳng giữa luật sư nước ngoài với luật sư Việt Nam. 
- Điều 76 Dự thảo sửa đổi theo hướng quy định rõ những việc luật sư nước ngoài được làm và những việc không được làm.
V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
Trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến về Dự án Luật, đa số các ý kiến nhất trí về sự cần thiết ban hành và những nội dung cơ bản của Dự thảo Luật. Tuy nhiên, cũng còn có ý kiến khác nhau về ba vấn đề, Bộ Tư pháp báo cáo, xin ý kiến Chính phủ như sau:

1. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung

Vấn đề này có hai loại ý kiến.
Đa số ý kiến cho rằng Dự án Luật này chỉ nên tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động luật sư hiện nay, nâng cao chất lượng luật sư, chất lượng hành nghề luật sư, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư hành nghề và bổ sung một số quy định nhằm phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trước những yêu cầu mới của cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, bảo đảm cho hoạt động luật sư tiếp tục phát triển ổn định và bền vững, đồng thời không làm xáo trộn về tổ chức và hoạt động luật sư. Dự thảo Luật thể hiện theo loại ý kiến này.
Có ý kiến cho rằng cần xây dựng Dự án Luật thay thế Luật Luật sư hiện hành. Luật Luật sư mới phải giải quyết không chỉ những vấn đề vướng mắc, bất cập hiện nay về luật sư, mà phải giải quyết những vấn đề có liên quan của pháp luật về tố tụng, có tầm nhìn và định hướng hoạt động luật sư đến năm 2030. 

Bộ Tư pháp đồng tình với loại ý kiến thứ nhất và cho rằng, hiện nay, Hiến pháp, pháp luật về tố tụng và tổ chức bộ máy của các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, mặt khác, Luật về Luật sư chỉ có thể quy định về luật sư, hành nghề luật sư chứ không thể quy định các vấn đề quá sâu về tố tụng. Do đó, việc xây dựng Luật Luật sư mới thay thế Luật Luật sư hiện hành là không khả thi. Việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư cũng phù hợp với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

2. Về vấn đề cho phép viên chức được hành nghề luật sư
Dự thảo Luật (Điều 17, 18) cho phép viên chức là giảng viên đang làm công tác giảng dạy pháp luật được hành nghề luật sư. 

Vấn đề này hiện có 3 loại ý kiến.

Loại ý kiến thứ nhất không đồng tình với việc cho phép viên chức nói chung, viên chức là giảng viên đang làm công tác giảng dạy pháp luật nói riêng được hành nghề luật sư, vì cho rằng việc cho phép viên chức hành nghề luật sư có thể tạo ra một bộ phận luật sư không chuyên tâm với nghề, đồng thời một bộ phận viên chức không chuyên tâm với công việc. Thêm vào đó, nếu cho phép viên chức được hành nghề luật sư có thể ảnh hưởng đến tính khách quan, xung đột lợi ích khi hành nghề bởi họ là người đang thực hiện dịch vụ cho Nhà nước. Quy định cho phép viên chức hành nghề luật sư không phù hợp với quan điểm “chuyên nghiệp hoá” nghề luật sư và thông lệ quốc tế. 

Loại ý kiến thứ hai cho rằng nên cho phép tất cả viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn luật sư thì được hành nghề luật sư để phát triển số lượng luật sư, bảo đảm mục tiêu của Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. Hơn nữa, Luật Viên chức cũng cho phép viên chức được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian quy định trong hợp đồng làm việc.
Loại ý kiến thứ ba cho rằng, nên cho phép viên chức là giảng viên giảng dạy pháp luật được hành nghề luật sư để bổ sung thêm nguồn nhân lực, phát triển hợp lý số lượng luật sư, phù hợp với định hướng của Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, thu hút những người có trình độ, kinh nghiệm, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật tham gia hành nghề luật sư, đồng thời tạo điều kiện cho viên chức giảng dạy pháp luật có thêm kinh nghiệm thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo luật và đào tạo nghề luật sư. Quy định này không trái Luật Viên chức, đồng thời tạo điều kiện cho hàng trăm giảng viên giảng dạy pháp luật tham gia hành nghề luật sư. 
Bộ Tư pháp đồng tình với loại ý kiến thứ ba và Dự thảo Luật thể hiện theo loại ý kiến này, tuy nhiên, luật sư là viên chức không được thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư mà chỉ được làm việc theo hợp đồng cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc cho cơ quan, tổ chức (Điều 23). 

3. Về việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa
Luật Luật sư hiện hành (Điều 27) quy định khi tham gia tố tụng hình sự, dân sự, hành chính, luật sư phải được cơ quan tiến hành tố tụng cấp Giấy chứng nhận tham gia tố tụng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư hành nghề, Dự thảo Luật sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục tham gia tố tụng của luật sư. Hầu hết các ý kiến đều tán thành việc bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho luật sư khi tham gia tố tụng dân sự, tố tụng hành chính để phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính. Riêng đối với việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư khi tham gia tố tụng hình sự, thì hiện còn có hai loại ý kiến khác nhau.
Một số ý kiến cho rằng nên giữ nguyên quy định về việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư để có căn cứ chứng minh tư cách tham gia tố tụng của luật sư và phù hợp với Điều 56 Bộ luật tố tụng hình sự. 
Đa số ý kiến cho rằng, quy định về việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư chỉ phù hợp trong giai đoạn trước đây. Trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính và hội nhập quốc tế, trong điều kiện đã thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư thống nhất trong cả nước và tăng cường chế độ tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, thì việc bỏ quy định về việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư là cần thiết. Khi tham gia tố tụng hình sự, luật sư xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng. Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng chính là căn cứ để chứng minh tư cách người bào chữa của luật sư. Quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia một cách kịp thời vào tất cả các giai đoạn tố tụng, nhất là từ giai đoạn điều tra, tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, nâng cao vị thế của luật sư, tạo sự bình đẳng với các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời nâng cao chất lượng tranh tụng, phù hợp với thông lệ quốc tế. Hơn nữa, việc bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận người bào chữa sẽ tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho xã hội. 

Bộ Tư pháp đồng tình với loại ý kiến thứ hai và Dự thảo thể hiện theo loại ý kiến này. Tuy nhiên, còn băn khoăn là quy định như vậy chưa phù hợp với Điều 56 của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành về việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, nhưng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì trong trường hợp các văn bản do cùng một cơ quan ban hành, có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì văn bản ban hành sau sẽ được ưu tiên áp dụng nên vẫn bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 
Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; (2) Bản đối chiếu Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung và Luật Luật sư 2006; (3) Bản thuyết minh chi tiết về Dự thảo Luật; (4) Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Luật; (5) Báo cáo thẩm định Dự án Luật; (6) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định về Dự án Luật; (7) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến Bộ, ngành, địa phương về Dự án Luật; (8) Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Luật sư; (9) Báo cáo tổng thuật kinh nghiệm nước ngoài. 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó TTgCP (để b/c);
- Các thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

- VPCP, Vụ PL VPCP;

- VPQH, Vụ TP VPQH;

- Lưu VT, Vụ BTTP.
	BỘ TRƯỞNG

Hà Hùng Cường
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